Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 (Buổi 2)                                 Tuần 04 – Lớp 3B

  Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023
    Hoạt động củng cố Tiếng việt
                 Tiết 3: Luyện viết đoạn văn (Tuần 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được đoạn văn kể về việc mình làm cùng bố trong ngày Chủ nhật
+ Củng cố kĩ năng phân ng/ngh khi viết chính tả.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT3)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được đoạn văn kể về việc mình làm cùng bố trong ngày Chủ nhật
+ Củng cố kĩ năng phân ng/ngh khi viết chính tả.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả ng/ngh, viết đoạn đối thoại giới thiệu việc làm của mình cùng với bố trong ngày Chủ nhật
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,3/13Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/13 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/5: Điền ng hoặc ngh vào chỗ chấm 
 …e  vẻ … e ve
 …..e vè nói ngược
 …ựa đua dưới nước
 Tầu chạy lên bờ
  Lên núi đặt lờ
  Xuống sông đốn củi
(Vè)
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
🡺 Thành ngữ, ca dao hò vè  là kho tàng nói về kinh nghiệm sống, dăn dạy con cháu của cha ông ngày trước, chia sẻ niềm vui, tài đối đáp văn chương chúng ta cần vận dụng và giữ gìn.
	
-1 Hs lên chia sẻ.



Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
Nghe vẻ nghe ve
 Nghe vẻ nói ngược
 Ngựa đua dưới nước
 Tầu chạy lên bờ
Lên núi đặt lờ
Xuống sông đốn củi
(Vè)
- HS đọc lại các câu vè và chữa bài vào vở.

	* Bài 2/13: Điền tiếng bắt đầu bằng c,k
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
Điền những từ dưới đây vào chỗ trống thích hợp để hoàn chỉnh các thành ngữ tục ngữ:
 nghịch, ngây , ngọt, nghèo, ngoan ngủ, ngựa ,ngậm
 - … rộng tháng dài
 -… đắng nuốt cay
-… rớt mùng tơi
 - … như quỷ sứ
 -… như mía lùi
 -… gà ngủ gật
 -…chạy có bầy, chim bay có bạn
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
🡺 GV nêu nội dung ý  nghĩa câu ca dao , tục ngữ, liên hệ giáo dục sống trung thực biết ơn người đã giúp đỡ mình , không nên đỗ lỗi , gây oan trái cho người khác.- Mùng tơi: phần tơi áo-phần kết đan dây choàng vào cổ- choàng mưa làm bằng lá cọ ngày xưa
	
- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
 Điền những từ dưới đây vào chỗ trống thích hợp để hoàn chỉnh các thành ngữ tục ngữ:
 nghịch, ngây , ngọt, nghèo, ngoan ngủ, ngựa ,ngậm
 - Ngày rộng tháng dài
 -Ngậm đắng nuốt cay
-Nghèo rớt mùng tơi
 - Nghịch như quỷ sứ
 -Ngọt như mía lùi
 -Ngủ gà ngủ gật
 -Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn


	Bài 3/13: Viết đoạn văn ( 4- 5 câu )kể về một việc Bố và em đã làm và Chủ nhật vừa rồi
 Gợi ý:
Giới thiệu em đãcùng bố   làm việc gì, hoàn cảnh nào, thời gian nào
Suy nghĩ của em sau buổi làm cùng bố
	Nối tiếp đọc đoạn viết của mình:
Ví dụ:
Một ngày chủ nhật mới bắt đầu. Đây cũng là ngày mà tôi cùng Bố làm việc giúp mẹ việc nhà.Tôi cùng bố , dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, làm cở tỉa cây, hoa trongvườn .
Bây giờ tôi cùng bố đi giặt quần áo. Cái thau quần áo to thật, tôi cảm tưởng nó còn to hơn cả người tôi nữa, nhưng không sao, việc bê  nặng có bố giúp, còn việc nhẹ hơn tôi có  thể giặt ngon lành. Thế là công việc được bắt đầu. Vò xong nước thứ nhất, bố cùng tôi hoà tan xà phòng vào và lấy cái bàn chải ra nhàu từng cái quần, cái áo. Bong bóng xà phòng cứ phập phồng như thở trong chậu. Màu trắng xoá và hình dạng xôm xốp, nhè nhẹ trông như đám mây. Chỉ một loáng thôi mà quần áo đã sạch rồi, chẳng còn một vết bẩn nào nữa. Ôi! Bây giờ đôi tay của tôi đã mỏi nhừ và tôi sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của bố bê đi phơi thôi…Thế là một ngày chủ nhật trôi qua, ngày chủ nhật ấy sao tôi thấy ngắn ngủi quá. Tôi chỉ có ngày này để cùng bố giúp đỡ mẹ thôi. Và hôm nay, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi tự hứa là mình sẽ cùng  bố giúp đỡ mẹ những lúc nào bài vở đã xong bất kể là ngày nào chứ không phải chờ ngày chủ nhật như hôm nay nữa.

	3. HĐ Vận dụng
- Nói lại những việc làm mình thường xuyên giúp đỡ gia đình
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ  cùng bố mẹ- gia đình mình làm gì ?....
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 4
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ






- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................



_______________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Tiết 1: Luyện tập chung (Tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:	
+ Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có số 1 và 0.
+ Giải được các bài toán thực tế liện quan đến phép nhân, chia trong bảng.
2. Năng lực chung:	
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có số 0, .
+ Giải được các bài toán thực tế liện quan đến phép nhân, chia trong bảng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 14 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 14 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm/VLT tr.14

	a,
	2 x 1 = …
	4 x 1 = …
	5 x 1 = …
	3 x 1 = …

	
	1 x 2 = ..
	1 x 4 = …
	1 x 5 = …
	1 x 3 = …

	
	2 : 1 = ..
	4 : 1 = …
	5 : 1 = …
	3 : 1 = …

	
	
	
	
	

	b,
	2 x 0 =..
	4 x 0 = …
	5 x 0 = …
	3 x 0 = …

	
	0 x 2 = …
	0 x 4 = …
	0 x 5 = …
	0 x 3 = …

	
	0 : 2 = …
	0 : 4 = …
	0 : 5 = …
	0 : 3 = …


- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách thực hiện phép tính  nhân, chia với 1 và 0.
	




	a,
	2 x 1 = 2
	4 x 1 = 4
	5 x 1 = 5
	3 x 1 = 3

	
	1 x 2 = 2
	1 x 4 = 4
	1 x 5 = 5
	1 x 3 = 3

	
	2 : 1 = 2
	4 : 1 = 4
	5 : 1 = 5
	3 : 1 = 3

	
	
	
	
	

	b,
	2 x 0 = 0
	4 x 0 = 0
	5 x 0 = 0
	3 x 0 = 0

	
	0 x 2 = 0
	0 x 4 = 0
	0 x 5 = 0
	0 x 3 = 0

	
	0 : 2 = 0
	0 : 4 = 0
	0 : 5 = 0
	0 : 3 = 0


- Học sinh trả lời: 

- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả. (VLT/14)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện.

5 x 3
24 : 4
0 : 5
21 : 3
18 : 3
28 : 4
3 x 5
3 x 0










- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  🡺  Gv chốt củng cố tính nhẩm phép nhân, chia trong bảng đã học.

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài

5 x 3
24 : 4
0 : 5
21 : 3
18 : 3
28 : 4
3 x 5
3 x 0









- HS nhận xét

- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Giải toán/VLT/14.
   Có 20 hành khách đi du lịch quanh thành phố Hà Nội bằng xe taxi, mỗi xe taxi chỉ chở được 4 hành khách. Hỏi cần bao nhiêu xe taxi để chở hết số hành khách đó?

- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  🡺 Gv chốt giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép tính trong bảng chia 4.
	
- 1 HS  lên bảng làm bài
                Bài giải
Số xe taxi để chở hết số hành khách đó là:          
              20 : 4 = 5 (xe)
                   Đáp số: 5 xe taxi

-HS đọc lại nội dung lời giải


	* Bài 4: Số?/VLT/14 
- GV gọi 1 hs nêu y/c.

1
4


x 1
: 2

:



 

- GV nhận xét, chốt kết quả:
🡺  Gv chốt củng cố cách tính nhân, chia đã học.
 
	
-Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:

 
1
4
4
2
x 1 
: 2
2
:



	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi hái hoa sau bài học để học sinh nhận biết phép nhân, phép chia với 1 và 0.
1 x 5 = ?     3 : 0 =?
4 x 1 = ?     0 : 1 =?
0 x 3 = ?     5 : 1 =?
- GV tổ chức cho hs tham gia chơi.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu đáp án nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 4
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:
1 x 5 = 5     3 : 0 = 0
4 x 1 = 4     0 : 1 = 0
0 x 3 = 0     5 : 1 = 5


- HS thực hiện

	

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



_________________________________________
Tiếng anh
Unit 1: My friends – Lesson 3.1
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________________________     
            Thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2023
            Hướng dẫn học Tiếng Việt
             Tiết 1 – Luyện đọc: Cánh diều tuổi thơ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp và niềm mơ ước của tuổi thơ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài  Trường học.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.






- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)

	

- HS đọc bài: “Trường học”.
- - Luyện đọc từ khó: cánh diều, vui sướng, mục đồng, trầm bổng…
-Luyện câu dài: Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn/để chờ đợi / một nàng tiên áo xanh bay xuốngtừ trời/ và bao giờ/ cũng hy vọng /khi tha thiết cầu xin:/ bay đi diều ơi!/ Bay đi !.//
- Luyện đọc diễn cảm bài đọc
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1/ 14 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/ 14,15 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/14
- Gọi HS đọc diễn cảm bài: cánh diều tuổ thơ – trang 14 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung







🡺    GV chốt: Liên hệ chăm chỉ lao động, chia sẻ tình cảm với mọi người
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX


	* Bài 2/15 Trả lời câu hỏi 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
a. Tác giả đã tả cánh diều qua những chi tiết nào?
A/ Cánh diều mềm mại như cánh bướm
   B/ Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng
   C/ Cả hai phương án trên
b. Dòng nào dưới đây nói được niềm vui lớn lao mà trò chơi thả diều đã đem lại cho trẻ em?
A/ Có bạn đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin : “Bay đi diều ơi! Bay đi!”
B/ Các bạn nhỏ hò hét thả diều thi, vui sướng đến phát dại.
C/ Nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo, các bạn thấy lòng cháy lên, cháy mãi khát vọng.
c.Vì sao tác giả viết: “Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều”?
A/ Vì cánh diều la kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.
B/ Vì cánh diều khơi gợi những mơ ước đẹp cho tuổi thơ
C/ Cả hai ý kiến trên
d. Dựa vào bài đọc Cánh diều tuổi thơ, nối ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B?
….
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng














 🡺   GV chốt: Liên hệ có ước mơ và phấn đầu thực hiện đạt ước mơ của mình
	



- HS chữa bài vào vở.
a. Khoanh vào C





b. Khoanh vào B






c. Khoanh vào C



d.
	A
	
	B

	Trò chơi thả diều
	
	đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin : “Bay đi diều ơi! Bay đi!”


	Bạn nhỏ
	
	Đem lại cho trẻ em những niềm vui lớnvà những ước mơ đẹp.

	Nhìn lên bầu trời ban đem huyền ảo , các bạn
	
	hò hét thả diều thi, vui sướng đến phát dại.

	Nhân vật “tôi”
	
	thấy lòng cháy lên ,cháy mãi khát vọng




	
	

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
🡺 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta đều có ước vọng và biết phấn đấu để đạt ước vọng để xây dựng cuộc sống tốt đẹp.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- Biết ước vọng và phấn đấu thực hiện ước vọng của mình
- HS nghe



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



_____________________________________________
Công nghệ
SỬ DỤNG ĐÈN HỌC (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau khi học, học sinh sẽ:
- Nêu được tác dụng và cách sử dụng được đèn học.
- Xác định vị trí đặt đèn, bật tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học.
- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Thực hiện đúng kế hoạch học tập.học tập đúng giờ và chủ độngcân đối thời gian học khi sử dụng đfn học để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra những tình huống mất an toàn trong sử dụng đèn học nói riêng và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình nói chung và đề xuất được các giải pháp phù hợp
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và mô tả được các tên gọi, kí hiệu công nghệ của các bộ phận trên đèn học, trình bày, mô tả được về chiếc đèn học yêu thích.Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
Phẩm chất. 
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiẻu biết và vận dụng kiến thức đã học về đèn họcvào học tập và cuộc sống hàng ngày
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn đèn học nói riêng và các đồ dùng điện trong gia đinh nói chung,Có ý thức tiết kiệm điện năng trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy: Tranh ,ảnh minh họa cấu tạo cơ bản của đèn học và một số tình huống mát an toàn khi sử dụng dèn học.Một số loại đèn học có kiểu dáng và màu sắc khác nhau
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Nêu được vai trò của một số sản phẩm công nghệ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn”  hoặc thiết kế chọn quà hay lật mảnh ghép để khởi động bài học. 
- HS tham gia chơi bằng cách bấm vào loại quả em thích và trả lời các câu hỏi:
+ Câu 1: Nêu tên từng bộ phận của đèn học
+ Câu 2: Nêu tác dụng của từn bộ phận của đèn học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS tham gia chơi khởi động
+ Trả lời: 6 bộ phận chính, bóng đèn, thân đèn, chụp đèn, đế đèn, công tắc, dây nguồn.
+ Trả lời: tác dụng của từng bbọ phận như đã được học ở tiết 1- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: Giúp học sinh biết sử dụng đèn học đúng cách: xác định được vị trí đặt đèn, bạt tắt , điều chỉnh chiều cao, độ sáng của đèn học,Giúphọc sinh nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu sử dụng đèn học đúng cách (làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ các bức tranh hình 4 và nêu câu hỏi. Sắp xếp cách sử dụng hợp lý 
[image: ]
+ Em cùng bạn thảo luận về cách sắp xếp cách sử dụng đèn học hợp lý theo 4 bước của bạn nhỏ trong hình 4. Cùng bạn thực hành các bước sử dụng đèn học?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Hoạt động 2. Tìm hiểu sử dụng đèn học an toàn. (làm việc nhóm 2)
- GV nêu câu hỏi cho học sinh quan sát hình năm và nêu tại sao trong cách sử dụng đèn học của hình 5 là mất an toàn 
[image: ]






- Sử dụng đèn học an toàn cần lưu ý điều gì?
-GV gợi ý học sinh nêu - nếu được - 





- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.














- GV chốt HĐ2 và mời HS đọc lại.
Cần đảm bảo tuyệt đối về an toàn khi sử dụng đèn học,Khi ánh sáng của đèn học nhấp nháy hoặc không còn sáng rõ cần báo cho người lớn để sủa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn
-Đồ thay thế hỏng hóc cần được đúng trong túi bóng ghi lưu ý nguy hiểm và phân loại bỏ thùng rác.
	

- Học sinh chia nhóm 2, thảo luận và trình bày:
+ Xác định vị trí đăt đèn, bật đèn, điều chỉnh độ cao  độ chiếu sáng của đèn, tắt đèn khi không sử dụng
+ Học sinh nêu lại các bước thực hiện  các thao tác vừa nêu
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm 



Học sinh quan sát thảo luận và nêu:
Hình a: Để gần cốc nước dễ va chạm đổ nước gây chậm cháy


Hình b/  làm hỏng dây, hở điện mất an toàn, có thể bị điện giật nguy hiểm
Hình c/ dễ bị bỏng tay hoặc dò rỉ điện gây bị điện giật nguy hiểm
Hình d/ gây chói mắt lâu dài ảnh hưởng thị lực, hại mắt
+ Lưu ý học sinh tránh chiếu qua sáng, dọi ánh sáng vào mắt hại mắt hoặc tăt bật liên tục làm hại hỏng đèn,có thể bị điện giật nguy hiểm nếu hở điện
- HS trả lời cá nhân: đặt ở vị trí khô ráo-an toàn điện, phía tay trái người ngồi- không bị bóng tay người viết che mất chữ viết,
Điều chỉnh độ cao và hướng chiếu sáng của đèn phù hợp- không cao hay thấp quá, tắt đèn khi không sử dụng, không sờ tay vào bóng đèn khi đang sử dụng hay vừa sử dụng xong để tránh bị bỏng
- Giữ gìn khi sử dụng bằng cách: không làm đổ, rơi,..Biết lau chùi, bảo quản các sản phẩm đó.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm và lưu ý  cách sử dụng đèn học an toàn.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hành được việc biết sử dụng đèn học và sử dụng an toàn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Thực hành cách sử dụng đèn học, sử dụng an toàn. (Làm việc cá nhân)
- GV mời học sinh làm việc cá nhân: Thực hành các bước sử dụng đèn học, sử dụng an toàn.
- GV Mời một số em trình bày
- GV mời học sinh khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh thực hành
- Một số HS thực hành trước lớp.
- HS nhận xét nhận xét bạn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV chuẩn bị trước một số đèn học
- GV tổ chức sinh hoạt nhóm 4, nêu yêu cầu:
+ Chia sẻ với bạn và hình dáng, màu sắc chiếc đèn học mình yêu thích
+ Chia sẻ về cách sử dụng và sử dụng an toàn cho bạn biết
+ Nếu tay ướt mà bật đèn hay ngồi tắt bật đèn liên tục hoặc ngồi quá lâu dưới ánh sáng quá lớn thì  điều gì sẽ có thể xảy ra, em rút ra bài học gì cho mình?
- GV mời các tổ nhận xét lẫn nhau về cách làm.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà chuẩn bị bài 3: sử dụng quạt điện.
	
- Lớp chia thành các nhóm và cùng nhau  nêu cách bảo quản các sản phẩm bằng cách lau, chùi sản phẩm,....và về thực hành giúp đỡ bố mẹ ở gia đình mình...
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



                        _______________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Tăng cường tập viết: Ôn chữ hoa B, C
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
+ Viết đúng chữ viết hoa B, C cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa B, C
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài và trả lời các câu hỏi. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện viết.
- Mục tiêu: 
+ Viết đúng chữ viết hoa B, C cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa B, C
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Ôn chữ viết hoa (làm việc cá nhân, nhóm 2)
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa B, C
- GV viết mẫu lên bảng.
- GV cho HS viết bảng con (hoặc vở nháp).
- Nhận xét, sửa sai.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV chấm một số bài, nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Viết ứng dụng (làm việc cá nhân, nhóm 2).
a. Viết tên riêng.
- GV mời HS đọc tên riêng.
- GV giới thiệu: Cao Bằng là một tỉnh thuộc miền Bắc nước ta, là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời. Tiêu biểu như khu di tích lịch sử cách mạng Pác Bó. Nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc.
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết câu.
- GV yêu cầu HS đọc câu.
- GV giới thiệu câu ứng dụng qua tranh ảnh về Việt Bắc
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: C, V, B Lưu ý cách viết thơ bảy chữ
- GV cho HS viết vào vở.
- GV yêu cầu nhận xét chéo nhau trong bàn.
- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	

- HS quan sát video.

- HS quan sát.
- HS viết bảng con.

- HS viết vào vở chữ hoa B, C







- HS đọc tên riêng: Cao Bằng
- HS lắng nghe.




- HS viết tên riêng Cao Bằng vào vở.


- 1 HS đọc yêu câu:
Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày
- HS lắng nghe.

- HS viết câu thơ vào vở. 
- HS nhận xét chéo nhau.


	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh đẹp ở Việt Bắc
+ GV nêu câu hỏi em nêu cảm nhận của mình về cảnh đẹp này
- Hướng dẫn các em lên kế hoạch nghỉ hè năm tới vui vẻ, an toàn.
- Nhận xét, tuyên dương
	

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.
+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



________________________________________________________________      
       Thứ Tư ngày 27 tháng 9 năm 2023
Hoạt động củng cố Toán
      Tiết 2: Bảng nhân 6, bảng chia 6
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:	
+ Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có 1 và 0.
+ Giải được các bài toán thực tế liện quan đến phép nhân, chia trong bảng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 	
+ Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có số 1 và 0.
+ Giải được các bài toán thực tế liện quan đến phép nhân, chia trong bảng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 15 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 15 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm/ VLT tr.15
- Cho HS nối tiếp nêu miệng, ghi vở:

	a,
	6 x 1 = …
	6 x 3 = …
	6 x 6 = …
	6 x 9 = …

	
	6 x 2 = ..
	6 x 4 = …
	6 x 5 = …
	6 x 8 = …

	
	12 : 6 = ..
	24 : 6 = ..
	30 : 6 = ..
	42 : 6 = ..

	
	
	
	
	

	b,
	7 x 1 =..
	7 x 4 = …
	7 x 5 = …
	7 x 9 = …

	
	7 x 2 = …
	7 x 6 = …
	7 x 7 = …
	7 x 3 = …

	
	14 : 7 = ..
	28 : 7 = ..
	35 : 7 = ..
	21 : 7 = ..



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt ôn tập lại các phép tính nhân chia đã học.
	


Học sinh trả lời cách nhẩm, ghi vở

	a,
	6 x 1 = 6
	6 x 3 = 18
	6 x 6 = 36
	6 x 9 = 54

	
	6 x 2 = 12
	6 x 4 = 24
	6 x 5 = 40
	6 x 8 = 48

	
	12 : 6 = 6
	24 : 6 = 4
	30 : 6 = 5
	42 : 6 = 7

	
	
	
	
	

	b,
	7 x 1 = 7
	7 x 4 = 28
	7 x 5 = 35
	7 x 9 = 63

	
	7 x 2 = 14
	7 x 6 = 42
	7 x 7 = 49
	7 x 3 = 21

	
	14 : 7 = 2
	28 : 7 = 4
	35 : 7 = 5
	21 : 7 = 3






- Học sinh đổi vở soát, nhận xét

	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (VLT/15)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
a,Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? 
A. 6x0    B. 42:6      C. 6x1       D. 1x 5 
b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất? 
A. 7x8   B. 56:7      C. O x 7   D. 6 x7	
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  🡺  Gv chốt cách tìm số lớn nhất, số bé nhất.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài






a, B. 42 : 6



b, 0 x 7

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/15 :giải toán.
Mỗi bàn xếp 6 cái ghế. Hỏi:
a) Để xếp ghế vào 9 bàn như vậy thì cần bao nhiêu cái ghế?
 b) Nếu có 48 cái ghế thì xếp được vào bao nhiêu bàn như vậy?

- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề, cách làm và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức






  🡺 Gv chốt giải và trình bày toán có lời văn có liên quan đến phép tính trong bảng nhân, chia 6.
	






- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm
                Bài giải
a. Để xếp ghế vào 9 bàn thì cần số ghế là:
                 6 x 9 = 54 (ghế)
                     Đáp số: 54 ghế
b. Nếu có 48 cái ghế thì xếp được số bàn là:
                54 : 6  = 9 (bàn)
                    Đáp số: 9 bàn


	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm/VLT/15 


Trong hình bên: 
• Có ...... hình tam giác
• Có ...... hình tứ giác. 


- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
🡺  Gv chốt bài làm và nhấn mạnh cho học sinh cách đếm hình.
	

-Hs đọc đề nêu cách làm 




-Hs nêu kết quả:
• Có ...9... hình tam giác
• Có ...9... hình tứ giác. 



	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 6, 7; bảng chia 6,7.
+ Câu 1: 7 x 8 = ?
+ Câu 2: 42 : 6 = ?
+ Câu 3: 6 x 5 = ?
+ Câu 4: 42 : 7 = ?

- GV cho học sinh tham gia chơi.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau. tiết 3 tuần 4

	
- HS nghe
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời:	
+ Câu 1: 7 x 8 = 56
+ Câu 2: 42 : 6 = 7
+ Câu 3: 6 x 5 = 30
+ Câu 4: 42 : 7 = 6


- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................
............................................................................................................................



______________________________________________
Tin học
Bài 2. Xử lí thông tin (tiết 2)
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________
Đạo đức
       Tự hào Tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Nêu được một số di sản văn hóa tiêu biểu ở thành phố Hà Nội.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.
- Hình thành và phát triển lòng yêu nước.
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát: “Việt Nam ơi” (sáng tác Bùi Quang Minh) để khởi động bài học.
? Bài hát thể hiện sự tự hào về điều gì?

? Chia sẻ cảm xúc của em khi nghe bài hát đó?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Thể hiện sự tự hào về dân tộc Việt Nam.
+ HS trả lời theo ý hiểu của mình

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
Thực hiện được hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
- Cách tiến hành:

	a. Bài tập 1:  Em tán thành hoặc không tán thành với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?(dùng kĩ thuật Tia chớp)
- Gọi HS đọc yêu cầu 1/SHS
- GV chiếu tranh, cho HS quan sát tranh trên máy chiếu.
- GV nêu câu hỏi và HS nêu việc tán thành hoặc không tán thành để thể hiện tình yêu Tổ quốc và vì sao.
[image: ]- Tổ chức cho HS chia sẻ nội dung từng tranh.













- GV nhận xét, kết luận
=> Chúng ta là con người Việt Nam, đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ có công lao to lớn của những thế hệ đi trước, vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng, tự hào biết ơn họ. Bên cạnh đó cũng cần học tập tốt hơn để sau này xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Bài tập 2: Nhận xét hành vi. (Làm việc nhóm đôi)
- GV yêu cầu 1HS quan sát tranh và thảo luận: Em đồng tình hoặc không đồng tình với hành vi của bạn nào trong các ý sau? Vì sao?
[image: ]







+ GV mời các nhóm nhận xét?
- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)
	


- HS đọc yêu cầu
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.










- 2-3 HS chia sẻ.
+ Ý a: Không tán thành Vì chỉ yêu mỗi gia đình mình thôi thì chưa đủ.Phải ….
+ Ý b: tán thành vì tìm hiểu lịch sử đất nước, yêu quý và tự hào về đất nước.
+ Ý c: tán thành vì chúng ta có được đất nước tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ như này là do công lao to lớn của thế hệ đi trước.
+ Ý d: tán thành vì cần học tập tốt để sua này xây dựng quê hương, đất nước.
+ Ý e: tán thành Vì bảo vệ thiên nhiên là góp phần bảo vệ vẻ đẹp của quê hương, đất nước
+ Ý g: tán thành vì chúng ta tự hào là người Việt Nam
- HS lắng nghe









- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh và đưa ra chính kiến của mình:
+ Hành vi a không đồng tình: vì món ăn Việt Nam là truyền thống văn hóa của dân tộc, cần trân trọng.
+ Hành vi b đồng tình: vì Thảo đã thể hiện niềm tự hào về quê hương, đất nước.
+ Hành vi c đồng tình: vì Cường đã thể hiện tình yêu với vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
+ Hành vi d đồng tình: vì Thương đã thể hiện tình yêu đối với tiếng Việt.
+ Hành vi e không đồng tình: vì Đô không thể hiện tình yêu Tổ quốc.
+ Hành vi g đồng tình: vì Hoàng chưa thể hiện tình yêu đất nước, nơi mình sinh ra và lớn lên.
+ Các nhóm nhận xét.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Sưu tầm được các câu ca dao, tục ngữ về tình yêu quê hương, đất nước 
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt hành vi, việc làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc.
- Cách tiến hành:

	
- GV vận dụng vào thực tiễn cho HS cùng thể hiện tốt các hành vi, việc làm của mình.
- GV yêu cầu HS nêu một số di sản văn hóa tiêu biểu ở thành phố Hà Nội, đã chuẩn bị trước
- Nêu cảm nhận của em về một số di sản văn hóa tiêu biểu ở thành phố Hà Nội.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị cho tiết 3 của bài
	
- HS lắng nghe.



+ HS chia sẻ trước lớp.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	
4. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



________________________________________________________________ 
             Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
  	Tiết 2: MRVT - Ôn luyện từ ngữ về mùa hè. 
Dấu chấm, dấu hai chấm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật hiện tượng
+ Biết sử dụng dấu hai chấm phù hợp. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật hiện tượng
+ Biết sử dụng dấu hai chấm phù hợp. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về 
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật hiện tượng
+ Biết sử dụng dấu hai chấm phù hợp. 

+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/16 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 16 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/16: 
Chép lại các từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng  tự nhiên xuất hiện vào mùa hè trong bài thơ dưới đây
Em yêu mùa hè của (Nguyễn Thanh Toàn) SGK trang 16
….
	Từ ngữ chỉ các sự vật xuất hiện vào mùa hè
	Từ ngữ chỉ các hiện tượng tự nhiên xuất hiện vào mùa hè

	
	



- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
🡺 Cho HS nhắc lại từ chỉ sự vật hiện tượng
	
-1 Hs lên chia sẻ.





-Hs trình bày:
	Từ ngữ chỉ các sự vật xuất hiện vào mùa hè
	Từ ngữ chỉ các hiện tượng tự nhiên xuất hiện vào mùa hè

	Có hoa sim tím, sim chín ngọt,có ve ngân, có diều 
	Rung rinh bướm lượn. gió mát, nắng xế



- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/16: Điền dấu chấm, dấu hai chấm thích hợp vào ô trống.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
+ Ngày Tết, mẹ em mua rất nhiều hoa về trang trí nhà cửa   hoa đào, hoa  thược dược, hoa vi-ô-lét, hoa dơn


+ Hè đến, chúng em được chơi nhiều trò thú vị     thả diều, đá bóng bơi lội, tát ao


+ Khí hậu miền Bắc nước ta có bốn mùa     mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông


- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
🡺 GV nhắc lại quy tắc sử dụng dấu chấm, dấu hai chấm
	


- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ. 
+ Ngày Tết, mẹ em mua rất nhiều hoa về trang trí nhà cửa   hoa đào, hoa thược dược, hoa vi-ô-lét, hoa dơn:
.

+ Hè đến, chúng em được chơi nhiều trò thú vị      thả diều, đá bóng bơi lội, tát ao:
.

+ Khí hậu miền Bắc nước ta có bốn mùa        mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông.
:



	3. HĐ Vận dụng
- Đặt được câu nêu sự vật hiện tượng
- Gọi HS NX
- GV Chốt, nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 4
	
- HS nối tiếp nêu


- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



                               ______________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề
Đọc sách theo sở thích
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh giới thiệu được sở thích của bản thân thông qua việc lựa chọn sách đọc.
-Biết chọn sách đọc phù hợp với sở thích của mình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ sở thích của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những nét khác biệt của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá những sở thích của các thành viên trong gia đình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về sở thích của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để chia sẻ sở thích của bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng sở thích của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+HS thuyết phục các bạn về lợi ích của việc đọc sách và sự liên quan của việc đọc đến sở thích cá nhân
Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV cho lớp hát bài “ Khi trang sách mở ra”để khởi động bài học.
+Sau khi khởi động em cảm thấy thế nào?
+ Mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

-HS trả lời : Em thấy rất vui.
( Em thấy rất sảng khoái)



	2. Khám phá:
-Mục tiêu: Học sinh chia sẻ cuốn sách yêu thích liên quan đến sở thích chung của nhóm.
-Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Lựa chọn cuốn sách yêu thích của nhóm(làm việc theo nhóm 4)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài ( Tìm những cuốn sách theo sở thích của em . Đọc sách và ghi chép lại)
[image: ]
- GV cho học sinh thảo luận nhóm 4:
- GV cho HS thảo luận các câu hỏi gợi ý 
+ Tên cuốn sách là gì?
+ Tác giả của cuốn sách đó là ai?
+Nội dung cuốn sách nói về điều gì?
+Nêu một điểm thú vị của cuốn sách?
- GV mời các nhóm lên trả lời 
- GV mời các nhóm HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.
Chia sẻ với nhau về những cuốn sách thật là có ích . Bạn sẽ giới thiệu cho mình những cuốn sách mà mình chưa biết tới.
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.


- Đại diện nhóm trả lời





- Đại diện nhóm nhận xét


	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: Học sinh phản hồi về phần giới thiệu sách của các bạn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2.Bình bầu cuốn sách nhiều người đọc.( Làm việc nhóm 4)
- GV cho học sinh thảo luận nhóm 4:
- GV tổ chức cách hoạt động cho học sinh
- GV mời nhóm trưởng của ban kiểm phiếu lên kiểm tra phiếu . Cuốn sách và người giới thiệu nào có nhiều lá phiếu nhất thì được chọn . 
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	
- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các thành viên trong nhóm bình bầu người giới thiệu sách hay nhất và cuốn sách của nhóm
-HS bỏ phiếu kín cho cuốn sách và người giới thiệu sách. 


	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân mua những cuốn sách theo sở thích.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................
............................................................................................................................



__________________________________________
Mỹ thuật
	Những người bạn thân thiện (tiết 2)


Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
       Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Hoạt động củng cố Toán
Tiết 3: Bảng nhân 7, bảng chia 7
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có 1 và 0.
+ Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, chia trong bảng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập lại các phép tính nhân, chia trong bảng đã học.
+ Ôn tập tính nhẩm phép nhân, phép chia có 1 và 0.
+ Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, chia trong bảng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 16 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 16 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đ, S/ VLT tr.16
- Cho HS quan sát 
 
	a) Số nào nhân với 1 cũng bằng 1. 
	

	b) Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
	

	c) Số 1 nhân với số nào cũng bằng 1.
	

	d) Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
	

	e) Số nào nhân với O cũng bằng 0.
	

	g) Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0.
	



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 🡺 Gv chốt cách nhân chia các số tự nhiên với 1 và 0.
	


-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở.
- Học sinh trả lời: 
	a) Số nào nhân với 1 cũng bằng 1. 
	S

	b) Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
	Đ

	c) Số 1 nhân với số nào cũng bằng 1.
	S

	d) Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
	Đ

	e) Số nào nhân với O cũng bằng 0.
	Đ

	g) Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0.
	Đ



- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: <; >; = (VLT/16)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Con bướm vàng”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.

	a,
	6 x 5
	…..
	7 x 4

	b,
	6 x 7
	…..
	7 x 6


	c,
	36 : 6
	…..
	42 : 7


	d,
	60 : 6
	…...
	6 x 2











- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  🡺  Gv chốt cách so sánh có phép tính nhân hoặc chia.

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài




	a,
	6 x 5
	>
	7 x 4

	b,
	6 x 7
	=
	7 x 6


	c,
	36 : 6
	=
	42 : 7


	d,
	60 : 6
	<
	6 x 2



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/16 : giải toán
Bác Nông có 6 bao gạo nếp cái hoa vàng, mỗi bao chứa 7 kg. Hỏi:
g) Bác Nông có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp cái hoa vàng? 
b) Nếu bác Nông chia đều số gạo đó vào 7 túi thì mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp cái hoa vàng?
- GV cho học sinh nêu bài toán, tìm hiểu cách giải, thực hiện phiếu nhóm, vở.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.


  🡺 Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn.
	


- 2 HS  lên bảng làm bài
                 Bài giải
a,Bác Nông có tất cả số ki – lô – gam gạo nếp cái hoa vàng là:
            7 x 6 = 42 (kg)
b, Nếu bác Nông chia đều số gạo đó vào 7 túi thì mỗi túi có số ki – lô – gam gạo nếp cái hoa vàng là:
          42 : 7 = 6 (kg)
               Đáp số: a, 42 kg gạo nếp
                             b, 6 kg gạo nếp 
-HS đọc lại nội dung lời giải


	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
VLT/16






a) Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:
dm ....... = ....... dm. 
b) Nếu mỗi đoạn thẳng của đường gấp khúc ABCDEG đều tăng thêm 1 dm thì độ dài đường gấp khúc đó sẽ là:
... dm ....... = ....... dm	
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
🡺  Gv chốt cách tìm độ dài đường gấp khúc.
	
A
B
D
E
6dm
6dm

6dm
6dm
6cm


Hs đọc đề nêu cách làm 



-Hs nêu cách làm:
a) Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:
6 dm x 5 = 30 dm. 
b) Nếu mỗi đoạn thẳng của đường gấp khúc ABCDEG đều tăng thêm 1 dm thì độ dài đường gấp khúc đó sẽ là:
7 dm x 5 = 35 dm	


	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi hái hoa sau bài học để học sinh ôn lại bảng nhân 7, bảng chia 7. Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 7, bảng chia 7. Sử dụng được bảng nhân, chia để tính được một số số phép nhân, phép chia trong bảng.
- Nhận xét, tuyên dương 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau. Tuần 5 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện chơi

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



_________________________________________
Tiếng anh
Unit 1: My friends – Ethics Lesson 4.1
Gv bộ môn thực hiện
     ________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
SHL: Chủ đề -  Danh mục theo sở thích
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh xây dựng được danh mục sách của bản thân và của nhóm.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ sở thích của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những nét khác biệt của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá những sở thích của các thành viên trong gia đình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về sở thích của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để chia sẻ sở thích của bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng sở thích của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Học sinh thuyết phục các bạn về lợi ích của việc đọc sách và sự liên quan của việc đọc đến sở thích cá nhân.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát bài “Em yêu trường em” để khởi động bài học. 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu:Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu:
+ Học sinh chia sẻ về kết quả tìm sách của mình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia sẻ với bạn về cuốn sách mình đọc trong tương lai( Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+Mỗi thành viên kể tên những cuốn sách mình tìm được phù hợp với sở thích chung của nhóm
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu:
+ Thảo luận để đưa ra danh mục sách cho nhóm cùng tìm đọc.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Xây dựng danh mục sách theo sở thích chung của nhóm( Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+Mỗi thành viên kể tên những cuốn sách mình tìm được phù hợp với sở thích chung của nhóm
[image: ]

+ Ví dụ: Nhóm những người yêu động vật thích đọc sách về thế giới động vật
+ Nhóm những người thích ảo thuật chọn đọc sách về ảo thuật gia nổi tiếng.
 - GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.









- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tìm đọc những cuốn sách trong danh mục đã xây dựng .
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................
............................................................................................................................


________________________________________________________________
GV: Nguyễn Thị Chuyền  		Trường Tiểu học Đại Thành
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